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 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước? 
A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước.
B. Cây sẽ phát triển tốt.
C. Cây sẽ héo và chết.
D. Cây sẽ chờ mưa.

Câu 2: (0,5 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển? 
A. Có đủ không khí, không cần thức ăn, nước uống
B. Không cần không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng
C. Cần có đủ không khí, nước uống và ánh sáng
D. Cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

Câu 3: (1 điểm) Chuỗi thức ăn nào chỉ ra mối quan hệ thức ăn của gà, lúa và diều hâu? 
A. Gà → Diều hâu → Lúa
B. Diều hâu → Lúa → Gà
C. Lúa → Gà → Diều hâu
D. Gà → Lúa → Diều hâu

Câu 4. (1 điểm) Để sống và phát triển bình thường, thực vật cần: 
a. Có đủ nước, ánh sáng và không khí.
b. Có đủ nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí.
c. Có đủ nước, ánh sáng, chất khoáng.
d. Chỉ cần có đủ không khí và nước.

Câu 5: (1 điểm) Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc do nấm lạ gây ra? 
A. Chúng ta cần lựa chọn những nấm ăn rõ nguồn gốc
B. không ăn nấm lạ và những thực phẩm đã quá hạn sử dụng
C. Không ăn nấm có màu và mùi lạ
D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 6: (1 điểm) Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp các loại thức ăn?
A. Các loại thức ăn khác nhau chứa các chất dinh dưỡng và năng lượng giống nhau.
B. Các loại thức ăn khác nhau chứa các chất dinh dưỡng và năng lượng khác nhau.
C. Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn để cung cấp đầy đủ các chất cần thiết.
D. Ăn phối hợp vì em thích.

Câu 7: (1 điểm) Nước có vai trò như thế nào đối với cơ thể? 
A. Làm mát cơ thể
B. Tham gia vào quá trình bài tiết các chất thải
C. Hỗ trợ quá trình tiêu hoá,...
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: (1 điểm) Dấu hiệu của bệnh béo phì? 
A. Cân nặng vượt mức trung bình của độ tuổi
B. Mỡ được tích tụ nhiều ở các phần cơ thể như bụng, đùi, eo
C. Cân nặng và chiều cao thấp hơn mức trung bình của độ tuổi.
D. Cả A, B đúng

Câu 9: (1 điểm) Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho thích hợp :

	A
	
	B

	1. Lá
	
	A.Tạo thành quả

	2. Thân
	
	B.Vận chuyển nước và chất khoáng lên phía trên.

	3. Rễ
	
	C.Thực hiện quá trình quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước

	4. Hoa cái
	
	D.Vận chuyển nước và chất khoáng lên phía trên.



Câu 10: (1 điểm) Điền các từ (tươi sạch, nước sạch, an toàn, ba ngày)   vào chỗ chấm thích hợp. 

    Để sử dụng thực phẩm …………….… em cần chọn mua thức ăn ………….…., rõ nguồn gốc, có hạn sử dụng và được bảo quản an toàn; thức ăn được chế biến bằng ……………….. và dụng cụ sạch; ăn chín, uống sôi; bảo quản thức ăn đã chế biến trong tủ lạnh không quá ………………….

Câu 11: (1 điểm) Em hãy nêu ít nhất 4 việc để phòng tránh tai nạn đuối nước? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………. ^     ^ …………..
